
Mẫu In D1230

Điểm kiểm tra quá trình
Học Kỳ 3 - Năm Học 2017-2018

Môn Thi/Nhóm Đồ án thi công (CENG4205) - D71A Số Tín Chỉ:  1
CBGD Nguyễn Hoài Nghĩa (CT227)
Ngày Thi   /  / Phòng Thi

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Nhóm Số TờĐiểm số Điểm Chữ Chữ Ký Ghi Chú

Trang 1

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

In Ngày 26/06/2018

PHÒNG KHẢo THÍ

1 1451020200 DƯ¬NG VĂN BẢo 20/10/96 D71A

2 1551020007 ĐÀo KIM BÌa 28/08/97 D71A

3 1451022205 ĐINH VĂN CƯ¬NG 14/09/96 D71A

4 1551020016 NGUYỄN TRÍ CƯỜNG 04/08/97 D71A

5 17H1020008 LÊ VĂN DUẨN 17/12/93 D71A

6 1551020029 PHaN CÔNG DŨNG 25/11/96 D71A

7 1351020014 TÔN LoNG ĐẠI 19/09/93 D71A

8 1551020030 LÊ HUỲNH aNH ĐÀo 03/11/97 D71A

9 1051020082 NGÔ TRƯỜNG GIaNG 17/08/92 D71A

10 1451020035 TRẦN THỊ THU HÀ 04/02/96 D71A

11 1451020040 ĐỖ CÔNG HẠNH 25/01/94 D71A

12 17H1020011 NGUYỄN TRỌNG HẬU 10/03/91 D71A

13 1451022212 HoÀNG ĐỨC HIẾU 31/05/96 D71A

14 1551020049 NGUYỄN TRUNG HIẾU 18/10/97 D71A

15 1451020056 DƯ¬NG VĂN HÙNG 03/10/96 D71A

16 1551020056 NGUYỄN DUY HƯNG 10/09/97 D71A

17 1251022083 HUỲNH VIẾT KHÔI 08/02/94 D71A

18 1551020065 NGUYỄN ĐỖ BẢo KHƯ¬NG 19/07/97 D71A

19 1451022222 VŨ BÁ LoNG 05/05/95 D71A

20 17H1020015 BÙI VĂN LƯ¬NG 27/02/92 D71A

21 1551020082 NGUYỄN VĂN M¬N 29/07/96 D71A

22 1551020083 LÊ THaNH NaM 23/08/97 D71A

23 1451020094 NGUYỄN VĂN NaM 21/09/95 D71A

24 17H1020017 NGUYỄN BÁ NGỌC 12/08/95 D71A

25 1451020105 VÕ THỊ YẾN NHI 28/08/96 D71A

26 1551020090 HoÀNG LƯU QUỲNH NHƯ 23/03/97 D71A

27 17H1020018 MaI MINH PHÁT 29/01/95 D71A

28 17H1020019 NGUYỄN THaNH PHÁT 23/11/92 D71A

29 1451020109 PHaN NHÂN PHÁT 21/01/96 D71A

30 17H1020020 NGUYỄN VĂN PHoNG 12/12/92 D71A

31 1551020100 LÝ DIỆU QUÂN 03/01/97 D71A

32 1451020125 VĂN ĐỨC QUỐC 02/05/95 D71A

33 1451020131 TRƯ¬NG QUaNG SaNG 10/05/92 D71A

34 1051022283 PHaN NGỌC S¬N 01/10/91 D71A

35 1451020142 ĐẶNG NHẬT TÂN 30/01/95 D71A

36 1551020112 VÕ HỒNG THÁI 24/05/97 D71A

37 17H1020032 NGUYỄN MaI THẢo 05/05/91 D71A

38 1551020113 PHẠM QUaNG THẢo 20/01/97 D71A

39 1451022242 NGUYỄN MINH THẮNG 01/03/96 D71A
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40 1551020116 NGUYỄN PHƯỚC THIỆN 05/08/97 D71A

41 1551020124 TRẦN GIa THỤY 31/12/97 D71A

42 17H1020034 HÀN VIẾT THUYÊN 03/06/85 D71A

43 1551020127 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 01/06/97 D71A

44 1451020161 ĐoÀN LÊ HỒNG TÍN 07/10/96 D71A

45 17H1020040 Cao TUẤN ToÀN 07/12/90 D71A

46 17H1020042 NGUYỄN MINH ToÀN 11/01/95 D71A

47 1151020354 VÕ THaNH ToÀN 10/01/92 D71A

48 17H1020044 TRẦN PHƯ¬NG TRÂM 25/05/95 D71A

49 1551020133 NGUYỄN HẢI HoÀNG TRIỀU 12/08/97 D71A

50 17H1020045 NGUYỄN VÕ THẾ TRUNG 01/01/88 D71A

51 1551020151 PHẠM HỮU TÚ 03/03/97 D71A

52 1351020150 NGUYỄN MINH TUẤN 07/02/95 D71A

53 1551020146 NGUYỄN THaNH TUẤN 24/07/97 D71A

54 1551020156 VÕ CHÁNH TÙNG 27/12/97 D71A

55 1451020193 NGUYỄN THẾ VIỆT 19/11/96 D71A

56 1451020196 NGUYỄN QUaNG VINH 24/02/96 D71A

57 1151020418 NGUYỄN QUỐC VƯỢNG 25/11/93 D71A

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Số SV dự thi: ________  Số vắng thi: _________
Số bài thi: __________  Số tờ giấy thi: ________

Giáo viên chấm thi
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)


